	
	




	Giáo án số: 1.............................
	Thời gian thực hiện: 2 tiết.........

Tên bài học trước:.....................................................

Thực hiện  từ ngày 04/ 11/ 2019 đến 09/11/ 2019.


Tên bài:  Chương 1: Mạch điện xoay chiều hình sin
Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về dòng điện hình sin nói chung và dòng hình sin 1 pha nói riêng;

- Rèn luyện khả năng tư duy logic, các ứng dụng trong thực tế, vận dụng hiểu biết tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng , phấn, máy chiếu, linh kiện thực tế.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..15  phút.

Nội dung nhắc nhở : Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập. Giới thiệu nôi dung học phần, [phương pháp tự học, cách làm bài. Kiểm tra cuối học phần

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Ví dụ về các dạng nguồn điện trong thực tế.
- nguồn điện có chiều và trị số thay đổi theo thời gian.
	Thuyết trình
Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	   5‘

	2
	Giảng bài mới

1.1. Mạch điện xoay chiều hình sin 1 pha
1.1.1. Khái niệm về dòng điện hình sin 1 pha

Đó là dòng điện xoay chiều biến đổi theo qui luật hàm số sin theo thời gian.

i(t) = Im sin(t + i)     (A)     




1.1.1.1. Định nghĩa
- Biểu diễn đại lượng hình sin bằng đồ thị hình sin
- Biểu diễn đại lượng hình sin bằng đồ thị  vector
- Biểu diễn dòng điện xoay chiều hình sin bằng số phức

1.1.1.2. Nguyên lý tạo ra sức điện động xoay chiều hình sin


	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa


	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	  40’

  20’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nguyên lý tạo ra sức điện động xoay chiều hình sin


	Thuyết trình

Vận dụng thực tế
	
	   7’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Vận dụng tính toán vài bài tập cơ bản ở tài liệu.
	   3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Sách kỹ thuật điện do Bộ lao động TB & xh phát hành
- Bài giảng của Khoa Nhiệt lạnh

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019.
          Giảng viên


  







            Đặng Thế Huân
	Giáo án số: 2.............................
	Thời gian thực hiện: 2 tiết.........

Tên bài học trước: Mạch điện xoay chiều hình sin.

Thực hiện  từ ngày 11/ 11/ 2019 đến 16/11/ 2019.


Tên bài:  Chương 1: Mạch điện xoay chiều hình sin
Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về dòng điện hình sin nói chung và dòng hình sin 1 pha nói riêng;

- Rèn luyện khả năng tư duy logic, các ứng dụng trong thực tế, vận dụng hiểu biết tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng , phấn, máy chiếu, linh kiện thực tế.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:15  phút.

Nội dung nhắc nhở : Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập. 

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Các thông số đặc trưng cho nguồn điện?

	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	   5‘

	2
	Giảng bài mới

1.1. Mạch điện xoay chiều hình sin 1 pha
1.1.1.3. Các thông số đặc trưng cho đại lượng hình sin

Trong đó:

Im: Giá trị cực đại của dòng điện (Ampe)

(t + (i: Góc pha của dòng điện (Rad)

(i: Pha đầu của dòng điện (Rad)

(: Tần số góc của dòng điện hình sin(Rad/s)

Chu kỳ T là khoảng thời gian ngắn nhất để dòng điện lập lại trị số và chiều biến thiên ban đầu.
Trong khoảng thời gian T, góc pha biến thiên một lượng là (T = 2(.

Tần số f  là số chu kỳ của dòng điện trong 1 giây: f = 
[image: image1.wmf]π
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1.1.1.4. Giá trị hiệu dụng của dòng hình sin


Giá trị hiệu dụng (I, U, E...) là giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều bằng giá trị dòng điện một chiều nào đó, sao cho khi chạy qua cùng một dây dẫn, trong cùng một thời gian thì tỏa ra một nhiệt lượng như dòng điện xoay chiều.

 I =   
[image: image2.wmf]2
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	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa


	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	  10’

  20’
  10’

  5’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
 - Các thông số đặc trưng cho đại lượng hình sin


 - Hệ số công suất
	Thuyết trình

Vận dụng thực tế
	
	   7’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Vận dụng tính toán vài bài tập cơ bản ở tài liệu.
	   3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Sách kỹ thuật điện do Bộ lao động TB & xh phát hành

- Bài giảng của Khoa Nhiệt lạnh

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019.

          Giảng viên


  







            Đặng Thế Huân
	Giáo án số: 3.............................
	Thời gian thực hiện: 2 tiết.........

Tên bài học trước: Mạch điện xoay chiều hình sin.

Thực hiện  từ ngày 18/ 11/ 2019 đến 23/11/ 2019.


Tên bài:  Chương 1: Mạch điện xoay chiều hình sin
Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về dòng điện hình sin nói chung và dòng hình sin 1 pha nói riêng;

- Rèn luyện khả năng tư duy logic, các ứng dụng trong thực tế, vận dụng hiểu biết tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng , phấn, máy chiếu, linh kiện thực tế.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:15  phút.

Nội dung nhắc nhở : Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập. Giới thiệu nôi dung học phần, [phương pháp tự học, cách làm bài. Kiểm tra cuối học phần

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Các thành phần R,L,C có quan hệ như thế nào trong mạch điện?

	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	   5‘

	2
	Giảng bài mới

1.1. Mạch điện xoay chiều hình sin 1 pha
1.1.2 Mạch R - L - C mắc nối tiếp
- Tam giác điện áp

- Mạch điện gồm điện trở, điện dung, cuộn cảm ghép nối tiếp

- Tam giác trở kháng

1.1.2.1. Quan hệ dòng áp

1.1.2.2. Cộng hưởng điện áp

1.1.2.3. Các loại công suất của dòng điện hình sin
Các thành phần công suất

Khi có dòng điện hình sin qua mạch, thì trong mạch xảy ra 2 quá trình năng lượng khác nhau về bản chất là: quá trình tiêu tán và trao đổi năng lượng. Hai quá trình này được đặc trưng bởi: công suất tác dụng P và công suất phản kháng Q.

* Công suất tác dụng P

* Công suất phản kháng Q

- Công suất biểu kiến S
    
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa


	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	  40’

  10’
10’
    10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
 - Các thông số đặc trưng cho đại lượng hình sin


 - Hệ số công suất      

	Thuyết trình

Vận dụng thực tế
	
	   7’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Vận dụng tính toán vài bài tập cơ bản ở tài liệu.
	   3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Sách kỹ thuật điện do Bộ lao động TB & xh phát hành

- Bài giảng của Khoa Nhiệt lạnh

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019.

          Giảng viên


  







            Đặng Thế Huân
	Giáo án số: 4.............................
	Thời gian thực hiện: 2 tiết.........

Tên bài học trước: Mạch điện xoay chiều hình sin.

Thực hiện  từ ngày 04/ 11/ 2019 đến 09/11/ 2019.


Tên bài:  Chương 1: Mạch điện xoay chiều hình sin
Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về dòng điện hình sin nói chung và dòng hình sin 1 pha nói riêng;

- Rèn luyện khả năng tư duy logic, các ứng dụng trong thực tế, vận dụng hiểu biết tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng , phấn, máy chiếu, linh kiện thực tế.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:15  phút.

Nội dung nhắc nhở : Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập. Giới thiệu nôi dung học phần, [phương pháp tự học, cách làm bài. Kiểm tra cuối học phần

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Hệ số cos( là chỉ tiêu kỹ thuật quan trọng, có ý nghĩa lớn về mặt kinh tế. 
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	   5‘

	2
	Giảng bài mới

1.1. Mạch điện xoay chiều hình sin 1 pha
1.1.2.4. Hệ số công suất
Ý nghĩa của hệ số công suất
· N Nếu tải làm việc với công suất P nhất định, thì: I = 
[image: image4.wmf]j
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P

                 

Khi Cos( tăng thì P ( S sẽ tận dụng công suất thiết bị phát ra tối đa. 

- Cách nâng cao hệ số công suất
a/ Chủ động:

Biện pháp chủ động là giảm nhỏ công suất phản kháng từ khâu sản xuất thiết bị, lựa chọn công suất đồng thời thực hiện chế độ vận hành thích hợp.

b/ Thụ động:  Thực hiện bù động cơ điện và máy bù đồng bộ.
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa
Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	  40’

  10’
  10’
   10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
 - Hệ số công suất
	Thuyết trình

Vận dụng thực tế
	
	   7’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Vận dụng tính toán vài bài tập cơ bản ở tài liệu.
	   3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Sách kỹ thuật điện do Bộ lao động TB & xh phát hành

- Bài giảng của Khoa Nhiệt lạnh

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019.

          Giảng viên


  







            Đặng Thế Huân
CHƯƠNG I                LINH KIỆN THỤ ĐỘNG

Bài 1: Điện trở
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nhận biết các ứng dụng của điện trơ.

Đọc được các giá trị của điện trơ. Biết cách kiểm tra linh kiện.

đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng , phấn, máy chiếu, linh kiện thực tế.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..15  phút.

Nội dung nhắc nhở : Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập. Giới thiệu nôi dung học phần, [phương pháp tự học, cách làm bài. Kiểm tra cuối học phần

II. Thực hiện bài học:

	
	


	Giáo án số: 2.............................
	Thời gian thực hiện: 2 tiết.........

Tên bài học trước:  Điện trở – Tụ điện.

Thực hiện  từ ngày.9/09/2019 đến ngày14/09/ 2019.


Tên bài:  CHƯƠNG I                LINH KIỆN THỤ ĐỘNG

Bài 2: Cuộn cảm và các linh kiện khác
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nhận biết các ứng dụng của cuộn cảm , biến trở, mhiệt điện trở....

Đọc được các giá trị của linh kiện. Biết cách kiểm tra linh kiện.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng , phấn, máy chiếu, linh kiện thực tế.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..5  phút.

Nội dung nhắc nhở : Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập. Giới thiệu nôi dung học phần, [phương pháp tự học, cách làm bài. Kiểm tra cuối học phần

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Ví dụ về các dạng cuộn cảm  trong thực tế.

Rơ le 
Công tắc tơ

	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	   5‘

	2
	Giảng bài mới

1.3. Cuộn cảm
1.3.1. Ký hiệu, cấu tạo
1.3.2. Các tham số cơ bản
1.3.3. Đọc các tham số của cuộn cảm
1.3.4. Đo, kiểm tra chất lượng.
1.4. Các linh kiện khác
1.4.1. Relay
1.4.2. Máy biến áp 


	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	  40’

   30’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Cuộn cảm là phần linh kiện quan trọng.

Rơ le là phần tử có chức năng đặc biệt
	Thuyết trình

Vận dụng thực tế
	
	   7’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Vận dụng đọc 1 số giá rị của L và rơ le. Tính toán vài bài tập cơ bản ở tài liệu.
	  3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Sách điện tử cơ bản của Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ lao động TB &xh phát hành

- Bài giảng của Khoa Nhiệt lạnh

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên


  







               Đặng Thế Huân
	Giáo án số: 3.............................
	Thời gian thực hiện: 2 tiết.........

Tên bài học trước:.cuộn cảm.

Thực hiện từ ngày.16/ 09/2019 đến ngày 21/09/2019.


Tên bài:  CHƯƠNG 2                VẬT LIỆU BÁN DẪN
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nhận biết cấu tạo của các bán dẫn .

Đọc được các loại bán dẫn. Biết cách phân loại .

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng , phấn, máy chiếu, linh kiện thực tế.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..5  phút.

Nội dung nhắc nhở : Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập. Giới thiệu nôi dung học phần, [phương pháp tự học, cách làm bài. Kiểm tra cuối học phần

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Ví dụ về các dạng bán dẫn trong thực tế.

Transistor, diode

	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	   5

	2
	Giảng bài mới

2.1  Vật liệu bán dẫn 

2.1.1- Chất bán dẫn thuần khiết
2.1.2 – Chất bán dẫn tạp:
2.2. Chuyển tiếp P-N (Junction P-N)
2.3 Chuyển tiếp Schottky
2.4 Đặc tính chỉnh lưu
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	40’

30’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
bán dẫn là phần linh kiện quan trọng.


	Thuyết trình

Vận dụng thực tế
	
	   7

	4
	Hướng dẫn tự học


	Vận dụng tính toán vài bài tập cơ bản ở tài liệu.
	   3


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Sách điện tử cơ bản của Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ lao động TB &xh phát hành

- Bài giảng của Khoa Nhiệt lạnh

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên


  







               Đặng Thế Huân

	Giáo án số: 4.............................
	Thời gian thực hiện: 2 tiết.........

Tên bài học trước:.vật liệu bán dẫn.

Thực hiện từ ngày.23/ 09/2019 đến ngày28 /09/2019.


Tên bài:  CHƯƠNG 3                DIODE VÀ MẠCH ỨNG DỤNG
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Nắm được các kiến thức cơ bản về diode.

· Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản 

· Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện điện tử. 

· Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng , phấn, máy chiếu, linh kiện thực tế.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..5  phút.

Nội dung nhắc nhở : Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập. Giới thiệu nôi dung học phần, [phương pháp tự học, cách làm bài. Kiểm tra cuối học phần

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Ví dụ về các dạng Diode trong thực tế.


	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	   5

	2
	Giảng bài mới

3.1.Đại cương về Diode
3.1.1 Câu tạo và ký hiệu Diode: 


3.1.2 – Nguyên lý làm việc
-Phân cực thuận

- Phân cực ngược
3.2 – Các loại diode:

3.2.1 – Diode zener:
3.2.2- Diode phát quang:
3.2.3 – Diode biến dung (varicap):
3.2.4 – Diode tách sóng (Diode cao tần):
3.4  Các ứng dụng của diode:


Mạch chỉnh lưu bán kỳ

Mạch chỉnh lưu cầu
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề
Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	40’

30’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Diode là phần linh kiện quan trọng.

Diode là phần tử có chức năng đặc biệt
	Thuyết trình

Vận dụng thực tế
	
	   7

	4
	Hướng dẫn tự học


	Vận dụng đọc 1 số giá rị của Diode . Tính toán vài bài tập cơ bản ở tài liệu.
	   3


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Sách điện tử cơ bản của Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ lao động TB &xh phát hành

- Bài giảng của Khoa Nhiệt lạnh

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên


  







               Đặng Thế Huân

	Giáo án số: 5.............................
	Thời gian thực hiện: 2 tiết.........

Tên bài học trước:.vật liệu bán dẫn.

Thực hiện từ ngày.30/ 09/2019 đến ngày05 /10/2019.


Tên bài:  CHƯƠNG 4               TRANSISTOR
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Nắm được cấu trúc, nguyên lý hoạt động và đặc tính của các linh kiện điện tử cơ bản.

· Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản 

· Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng , phấn, máy chiếu, linh kiện thực tế.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..5  phút.

Nội dung nhắc nhở : Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập. Giới thiệu nôi dung học phần, [phương pháp tự học, cách làm bài. Kiểm tra cuối học phần

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Ví dụ về các dạng Diode trong thực tế.


	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	   5

	2
	Giảng bài mới

4.1. Nguyên lýcấu tạo, hoạt động 

4.2. Các mạch phân cực cho 

4.3. Phân tích đường tải 

4.4. Các ví dụ về phân cực 

    4.5. Hoạt động ngắt dẫn của Transistor sơ đồ đấu dây, đặc tuyến

	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề
Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	40’

30’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Transistor là phần linh kiện quan trọng.

Transistor là phần tử có chức năng đặc biệt
	Thuyết trình

Vận dụng thực tế
	
	   7

	4
	Hướng dẫn tự học


	Vận dụng đọc 1 số giá rị của Transistor  . Tính toán vài bài tập cơ bản ở tài liệu.
	   3


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Sách điện tử cơ bản của Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ lao động TB &xh phát hành

- Bài giảng của Khoa Nhiệt lạnh

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên


  







               Đặng Thế Huân

	Giáo án số: 6.............................
	Thời gian thực hiện: 2 tiết.........

Tên bài học trước:.vật liệu bán dẫn.

Thực hiện từ ngày.07/ 10/2019 đến ngày12 /10/2019.


Tên bài:  CHƯƠNG 5               TRANSISTOR LƯỠNG CỰC
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Nắm được các kiến thức cơ bản về (BJT)

· Nắm được cấu trúc, nguyên lý hoạt  động và đặc tính của các linh kiện điện tử cơ bản.

· Tính toán và phân tích được các thông số của (BJT)

· Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng , phấn, máy chiếu, linh kiện thực tế.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..5  phút.

Nội dung nhắc nhở : Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập. Giới thiệu nôi dung học phần, [phương pháp tự học, cách làm bài. Kiểm tra cuối học phần

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Ví dụ về các dạng Transistor  trong thực tế.


	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	   5

	2
	Giảng bài mới

5.1.  Giới thiệu 

5.2.  Cấu trúc Transistor lữơng cực 

5.3.  Nguyên lý hoạt động của BJT 

5.4.  Đăc tuyến Volt-Ampe của BJT 
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề
Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	40’

30’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Transistor là phần linh kiện quan trọng.

Transistor là phần tử có chức năng đặc biệt
	Thuyết trình

Vận dụng thực tế
	
	   7

	4
	Hướng dẫn tự học


	Vận dụng đọc 1 số giá rị của Transistor  . Tính toán vài bài tập cơ bản ở tài liệu.
	   3


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Sách điện tử cơ bản của Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ lao động TB &xh phát hành

- Bài giảng của Khoa Nhiệt lạnh

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên


  







               Đặng Thế Huân

	Giáo án số: 6.............................
	Thời gian thực hiện: 2 tiết.........

Tên bài học trước:.vật liệu bán dẫn.

Thực hiện từ ngày.14/ 10/2019 đến ngày19 /10/2019.


Tên bài:  CHƯƠNG 6               MẠCH PHÂN CỰC CHO BJT
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Nắm được cấu trúc, nguyên lý hoạt  động và đặc tính của các linh kiện điện tử cơ bản.

· Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản 

· Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện điện tử. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng , phấn, máy chiếu, linh kiện thực tế.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..5  phút.

Nội dung nhắc nhở : Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập. Giới thiệu nôi dung học phần, [phương pháp tự học, cách làm bài. Kiểm tra cuối học phần

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Ví dụ về các dạng mạch phân cực cho BJT  trong thực tế.


	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	   5

	2
	Giảng bài mới

6.1.  Giới thiệu điểm làm việc 

6.2.  Độ ổn định của mạch 

6.3.  Các dạng mạch phân cực cho BJT 

6.4.  Phân  tích  đường  tải  một  chiều  (DCLL),  đường  tải  xoay  chiều (ACLL) 

6.5.  Bài tập


	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề
Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	40’

30’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Transistor là phần linh kiện quan trọng.

Transistor là phần tử có chức năng đặc biệt
	Thuyết trình

Vận dụng thực tế
	
	   7

	4
	Hướng dẫn tự học


	Vận dụng đọc 1 số giá rị của Transistor  . Tính toán vài bài tập cơ bản ở tài liệu.
	   3


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Sách điện tử cơ bản của Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ lao động TB &xh phát hành

- Bài giảng của Khoa Nhiệt lạnh

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên


  







               Đặng Thế Huân

	Giáo án số: 7.............................
	Thời gian thực hiện: 2 tiết.........

Tên bài học trước:.vật liệu bán dẫn.

Thực hiện từ ngày.21/ 10/2019 đến ngày26 /10/2019.


Tên bài:  CHƯƠNG 7               TRANSISTOR TRƯỜNG (FET)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Nắm được cấu trúc, nguyên lý hoạt  động và đặc tính của các linh kiện điện tử cơ bản.

· Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng , phấn, máy chiếu, linh kiện thực tế.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..5  phút.

Nội dung nhắc nhở : Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập. Giới thiệu nôi dung học phần, [phương pháp tự học, cách làm bài. Kiểm tra cuối học phần

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Ví dụ về các Transistor Trường JFET trong thực tế.


	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	   5

	2
	Giảng bài mới

7.1.  Transistor Trường JFET 

7.2.  Transistor Trường cực cổng cách ly 

7.3.  Transistor Trường MOSFET 

7.4.  So sánh giữa BJT và FET 


	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề
Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	40’

30’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Transistor Trường JFET là phần linh kiện quan trọng.

Transistor Trường JFET là phần tử có chức năng đặc biệt
	Thuyết trình

Vận dụng thực tế
	
	   7

	4
	Hướng dẫn tự học


	Vận dụng Transistor Trường JFET. Tính toán vài bài tập cơ bản ở tài liệu.
	   3


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Sách điện tử cơ bản của Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ lao động TB &xh phát hành

- Bài giảng của Khoa Nhiệt lạnh

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên


  







               Đặng Thế Huân

	Giáo án số: 8.............................
	Thời gian thực hiện: 2 tiết.........

Tên bài học trước:.vật liệu bán dẫn.

Thực hiện từ ngày.28/ 10/2019 đến ngày 02 /11/2019.


Tên bài:  CHƯƠNG 8               MẠCH PHÂN CỰC CHO FET
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Nắm được cấu trúc, nguyên lý hoạt  động và đặc tính của các linh kiện điện tử cơ bản.

· Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản 

· Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện điện tử. 

· Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng , phấn, máy chiếu, linh kiện thực tế.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..5  phút.

Nội dung nhắc nhở : Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập. Giới thiệu nôi dung học phần, [phương pháp tự học, cách làm bài. Kiểm tra cuối học phần

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Ví dụ về các Transistor Trường JFET trong thực tế.


	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	   5

	2
	Giảng bài mới

8.1.  Giới thiệu 

8.2.  Phân cực cho JFET 

8.3.  Phân cực cho MOSFET 

8.4. Bài tập 


	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề
Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	40’

30’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Transistor Trường JFET là phần linh kiện quan trọng.

Transistor Trường JFET là phần tử có chức năng đặc biệt
	Thuyết trình

Vận dụng thực tế
	
	   7

	4
	Hướng dẫn tự học


	Vận dụng tính toán vài bài tập cơ bản ở tài liệu.
	   3


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Sách điện tử cơ bản của Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ lao động TB &xh phát hành

- Bài giảng của Khoa Nhiệt lạnh

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên


  







               Đặng Thế Huân

	Giáo án số: 8.............................
	Thời gian thực hiện: 4 tiết.........

Tên bài học trước:.vật liệu bán dẫn.

Thực hiện từ ngày.04/ 11/2019 đến ngày 16 /11/2019.


Tên bài:  CHƯƠNG 9     THYRISTOR VÀ LINH KIỆN QUANG ĐIỆN TỬ
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Nắm được các kiến thức cơ bản về vật liệu bán dẫn dùng chế tạo linh kiện điện tử.

· Nắm được cấu trúc, nguyên lý hoạt  động và đặc tính của các linh kiện điện tử cơ bản.

· Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng , phấn, máy chiếu, linh kiện thực tế.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..5  phút.

Nội dung nhắc nhở : Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập. Giới thiệu nôi dung học phần, [phương pháp tự học, cách làm bài. Kiểm tra cuối học phần

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Ví dụ về các Thyristor trong thực tế.


	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	   5

	2
	Giảng bài mới

9.1. Họ Thyristor 

9.2. UJT 

9.3. Linh kiện quang điện 

9.4. Bài tập


	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề
Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	40’

30’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Thyristor là phần linh kiện quan trọng.

Thyristor là phần tử có chức năng đặc biệt
	Thuyết trình

Vận dụng thực tế
	
	   7

	4
	Hướng dẫn tự học


	Vận dụng tính toán vài bài tập cơ bản ở tài liệu.
	   3


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Sách điện tử cơ bản của Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ lao động TB &xh phát hành

- Bài giảng của Khoa Nhiệt lạnh

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên


  







               Đặng Thế Huân

	Giáo án số: 10.............................
	Thời gian thực hiện: 2 tiết.........

Tên bài học trước:.vật liệu bán dẫn.

Thực hiện từ ngày.18/ 11/2019 đến ngày 23 /11/2019.


Tên bài:  CHƯƠNG 10     NGUỒN DC VÀ MẠCH ỔN ÁP

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản 

· Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện điện tử. 

· Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.

· Đọc được sơ đồ mạch điện, điện tử cơ bản thực tế: mạch nguồn DC và mạch ổn áp.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng , phấn, máy chiếu, linh kiện thực tế.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..5  phút.

Nội dung nhắc nhở : Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập. Giới thiệu nôi dung học phần, [phương pháp tự học, cách làm bài. Kiểm tra cuối học phần

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Ví dụ về các nguồn ổn áp trong thực tế.


	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	   5

	2
	Giảng bài mới

10.1. Giới thiệu 
10.2. Mạch chỉnh Lưu 
10.3. Mạch lọc 


	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề
Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	40’

30’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
các nguồn ổn áp là phần linh kiện quan trọng.

các nguồn ổn áp là phần tử có chức năng đặc biệt
	Thuyết trình

Vận dụng thực tế
	
	   7

	4
	Hướng dẫn tự học


	Vận dụng tính toán vài bài tập cơ bản ở tài liệu.
	   3


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Sách điện tử cơ bản của Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ lao động TB &xh phát hành

- Bài giảng của Khoa Nhiệt lạnh

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên


  







               Đặng Thế Huân

	Giáo án số: 10.............................
	Thời gian thực hiện: 2 tiết.........

Tên bài học trước:.vật liệu bán dẫn.

Thực hiện từ ngày.25/ 11/2019 đến ngày 30 /11/2019.


Tên bài:  CHƯƠNG 10     NGUỒN DC VÀ MẠCH ỔN ÁP

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản 

· Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện điện tử. 

· Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.

· Đọc được sơ đồ mạch điện, điện tử cơ bản thực tế: mạch nguồn DC và mạch ổn áp.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng , phấn, máy chiếu, linh kiện thực tế.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..5  phút.

Nội dung nhắc nhở : Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập. Giới thiệu nôi dung học phần, [phương pháp tự học, cách làm bài. Kiểm tra cuối học phần

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Ví dụ về các nguồn ổn áp trong thực tế.


	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	   5

	2
	Giảng bài mới

10.4. Mạch ổn áp 
10.5. Bài tập


	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề
Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	40’

30’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
nguồn ổn áp là phần linh kiện quan trọng.

guồn ổn áp là phần tử có chức năng đặc biệt
	Thuyết trình

Vận dụng thực tế
	
	   7

	4
	Hướng dẫn tự học


	Vận dụng Tính toán vài bài tập cơ bản ở tài liệu.
	   3


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Sách điện tử cơ bản của Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ lao động TB &xh phát hành

- Bài giảng của Khoa Nhiệt lạnh

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên


  







               Đặng Thế Huân

	Giáo án số: 11.............................
	Thời gian thực hiện: 4 tiết.........

Tên bài học trước:.vật liệu bán dẫn.

Thực hiện từ ngày.02/ 12/2019 đến ngày 14 /12/2019.


Tên bài:  CHƯƠNG 11     MẠCH KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU NHỎ


Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản 

· Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện điện tử. 

· Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.

· Đọc được sơ đồ mạch điện, điện tử cơ bản thực tế: mạch khuếch đại

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng , phấn, máy chiếu, linh kiện thực tế.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..5  phút.

Nội dung nhắc nhở : Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập. Giới thiệu nôi dung học phần, [phương pháp tự học, cách làm bài. Kiểm tra cuối học phần

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Ví dụ về các mạch khuếch đại trong thực tế.


	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	   5

	2
	Giảng bài mới

11.1  Giới thiệu 

11.2.   Mô hình tương đương tín hiệu nhỏ của BJT 

11.3.   Phân tích mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dung BJT 

11.4.   Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ sử dụng Transistor trường FET 

11.5.   Đáp ứng tần số của mạch khuếch đại


	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề
Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	40’

30’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Thyristor là phần linh kiện quan trọng.

Thyristor là phần tử có chức năng đặc biệt
	Thuyết trình

Vận dụng thực tế
	
	   7

	4
	Hướng dẫn tự học


	Vận dụng Tính toán vài bài tập cơ bản ở tài liệu.
	   3


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Sách điện tử cơ bản của Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ lao động TB &xh phát hành

- Bài giảng của Khoa Nhiệt lạnh

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên


  







               Đặng Thế Huân




ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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